
   21Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

Equipment with new general education program, Volume 2, Issue 303 (December 2023)

ISSN 1859 - 0810

1. Đặt vấn đề 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được 

thực hiện ở cấp THCS từ năm học 2021 - 2022, bao 
gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, 
trong đó có môn học mới là Giáo dục địa phương 
(GDĐP). Thực tiễn hiện nay cho thấy, giáo viên 
(GV) trung học cơ sở (THCS) nói chung, GV môn 
Lịch sử ở trường THCS nói riêng còn nhiều bỡ ngỡ 
khi dạy môn học này. Nhiều trường đang triển khai 
dạy nội dung GDĐP dựa trên các tài liệu được xây 
dựng trước đây và nguồn tài liệu do GV tự xây dựng. 
Chính vì vậy, sử dụng tư liệu lịch sử phục vụ dạy học 
GDĐP nói chung, mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá 
nói riêng, đảm bảo cho việc thực hiện dạy học có 
hiệu quả môn học này rất quan trọng. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm

Theo Luật Lưu trữ (2011), tài liệu  là vật mang 
tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. Tài liệu bao gồm văn bản, dự 
án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ 
sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi 
phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản 
thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật 
ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; 
ấn phẩm và vật mang tin khác. [3] 

Tài liệu sử dụng cho việc nghiên cứu, học tập 
còn được gọi là “tư liệu”. Tư liệu lịch sử (sử liệu) là 
những dấu tích của người xưa, được lưu dưới nhiều 
dạng khác nhau. Trong quá trình dạy học, bên cạnh 
sách giáo khoa, GV còn phải sử dụng các tư liệu 
tham khảo. Như vậy, tư liệu tham khảo dùng để chỉ 
tất cả những nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa. 
2.2. Phân loại tư liệu lịch sử

Dựa vào các tiêu chí khác nhau, có nhiều cách 
phân loại khác nhau:

- Phân loại theo đặc trưng phản ánh: Tư liệu trực 
tiếp và tư liệu gián tiếp.

- Phân loại theo loại hình: Tư liệu vật thực, tư liệu 
chữ viết, tư liệu truyền miệng, tư liệu ngôn ngữ học, 
tư liệu dân tộc học, tư liệu phim, ảnh, ghi âm.

Trong dạy học lịch sử ở nội dung GDĐP, GV 
thường sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử sau:

- Tư liệu hiện vật là những dấu tích vật chất của 
người xưa còn được lưu giữ đến ngày nay, có thể còn 
được lưu giữ trong lòng đất hoặc trên mặt đất.

- Tư liệu chữ viết gồm các bản ghi chép, sách, 
báo, nhật ký,… phản ánh các sự kiện lịch sử.

- Tư liệu truyền miệng là những câu chuyện dân 
gian được kể truyền miệng từ đời này qua đời khác. 

- Tư liệu gốc là tư liệu liên quan trực tiếp đến sự 
kiện lịch sử, ra đời vào thời điểm diễn ra sự kiện, 
phản ánh sự kiện lịch sử đó. Đây là nguồn tư liệu 
đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử.
2.3. Đặc điểm của Nội dung GDĐP tỉnh Thừa 
Thiên Huế lớp 6

Nội dung GDĐP tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH) lớp 
6 là một môn học bắt buộc, được xây dựng đủ 35 tiết 
tương đương 1 tiết/1 tuần (trong đó gồm 31 tiết thực 
dạy, 4 tiết kiểm tra đánh giá định kì), gồm các chủ đề 
và dựa trên các mạch kiến thức Lịch sử - Văn hóa, 
Địa lý - Môi trường, Kinh tế - Chính trị - Xã hội, 
phản ánh lịch sử, văn hóa truyền thống địa phương; 
các vấn đề về địa lý, môi trường của địa phương; các 
vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội  của địa phương. 

Theo Quyết định Số: 928/QĐ-UBND về việc 
điều chỉnh khung chương trình tài liệu GDĐP tỉnh 
TTH - cấp THCS [5], mục tiêu của nội dung GDĐP 
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tỉnh TTH là trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản 
về lịch sử, văn hóa truyền thống, các vấn đề về địa 
lí, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường, con người 
của TTH. Thông qua đó, bồi dưỡng cho HS tình yêu 
quê hương, đất nước, tìm hiểu và vận dụng những điều 
đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa Huế, 
xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh TTH ngày càng 
phát triển giàu mạnh. Trong đó, mạch nội dung Lịch 
sử - Văn hóa lớp 6 cần đảm bảo các yêu cầu cần đạt 
sau:

- Nhận biết được các di tích/di chỉ tiêu biểu gắn 
với thời kì đá mới và Sa Huỳnh ở TTH thời tiền sử, 
từ đó khẳng định được nguồn gốc lâu đời của vùng 
đất TTH.

- Trình bày được những nét chính của TTH thời 
Champa.

- Liên hệ được các di tích, di chỉ tiêu biểu thời 
nguyên thủy, thời văn hóa Sa Huỳnh và thời kì 
Champa trên địa bàn tỉnh; gắn với địa danh hành 
chính hiện nay; trân trọng, tự hào, có ý thức gìn giữ, 
bảo tồn và quảng bá những di sản quý báu đó.

Yêu cầu cần đạt trên được thực hiện trong Chủ 
đề: TTH - Một vùng đất cổ xưa (8 tiết), gồm 3 bài: 
Bài 1: Dấu tích thời nguyên thủy tại TTH; Bài 2: Dấu 
tích của văn hóa Sa Huỳnh ở TTH; Bài 3: TTH thời 
kì Champa.

Khi giảng dạy nội dung GDĐP, GV cần áp dụng 
các phương pháp tích cực hóa hoạt động của HS, tạo 
môi trường học tập thân thiện và những tình huống 
có vấn đề để khuyến khích HS tích cực tham gia vào 
các hoạt động học tập. Các hoạt động học tập của 
HS bao gồm khởi động, khám phá vấn đề, luyện 
tập và thực hành, vận dụng, được thực hiện với sự 
hỗ trợ của thiết bị dạy học đặc biệt là công nghệ 
thông tin.
2.4. Biện pháp sử dụng tài liệu lịch sử trong dạy 
học GDĐP tỉnh TTH lớp 6 
2.4.1. Sử dụng tài liệu lịch sử để phát triển năng lực 
(PTNL) tìm hiểu lịch sử

Tìm hiểu lịch sử là thành phần năng lực (NL) đầu 
tiên trong NL lịch sử, giúp HS bước đầu nhận diện 
và phân biệt được các loại hình tư liệu lịch sử, giá trị 
của tư liệu lịch sử trong việc tái hiện và nghiên cứu 
lịch sử; cũng như khai thác và sử dụng được thông 
tin của một số tư liệu lịch sử đơn giản dưới sự hướng 
dẫn của GV trong các bài học lịch sử. 

Để hình thành và phát triển thành phần NL này, 
GV phải hướng dẫn HS phân biệt được các loại tư 
liệu khác nhau, có kỹ năng (KN) khai thác thông tin 
trong tư liệu để tái hiện lịch sử ở mức độ đơn giản 

như nêu, kể, liệt kê các sự kiện, nội dung lịch sử.
Ví dụ: Khi dạy Hoạt động 1. Những dấu tích về 

thời nguyên thủy (Bài 1. Dấu tích thời nguyên thủy 
ở TTH), GV có thể sử dụng các tư liệu lịch sử và trả 
lời các câu hỏi sau: “… Theo nghiên cứu của các nhà 
khảo cổ học, trên mảnh đất TTH có khá nhiều dấu 
tích văn hóa thời Tiền sử, tuy chưa phát hiện được 
di chỉ cư trú (di tích có tầng văn hóa), nhưng qua các 
dấu tích rìu, bôn đá được tìm thấy ở La Ngà xã Hồng 
Thủy, ở núi Mèo xã Hồng Vân và ở các xã Bắc Sơn, 
Hồng Bắc, Hồng Hạ (huyện A Lưới); ở Truồi (Nam 
Phổ, Lộc An, Phú Lộc), Bãi Trảng Đình (Thủy Yên, 
Lộc Thủy, Phú Lộc); ở Phụ Ổ, Bàu Đưng (Hương 
Chữ, Hương Trà); ở Phong Thu (Phong Điền), có thể 
thấy địa bàn cư trú của người nguyên thủy TTH bấy 
giờ khá rộng. Căn cứ trên những đặc điểm về định 
tính và định lượng của các công cụ rìu và bôn đá 
được tìm thấy như kỹ thuật chế tác (ghè, đẽo, mài), 
hình dáng của lưỡi rìu (một loại hình thang hay gần 
với hình chữ nhật và một loại có chuôi nhỏ để tra 
cán); chất liệu là đá silic (hay đá lửa) pha vẩy sét và 
một số ít làm từ đá có nguồn gốc trầm tích biến chất, 
có thể ghi nhận công cụ của các nhóm cư dân nguyên 
thủy TTH mang những đặc trưng giống công cụ đá 
của cư dân Bàu Tró (Quảng Bình) thời hậu kỳ Đá 
mới - sơ kỳ Kim khí, niên đại cách ngày nay 3.500 
đến 4.000 năm…” [4].

- Những dấu tích nào về thời nguyên thủy được 
tìm thấy trên địa bàn TTH?

- Kể tên các địa điểm tiêu biểu tìm thấy dấu tích 
rìu, bôn đá thuộc thời kì đá mới trên địa bàn TTH.

- Cho biết công cụ đồ đá và đồ gốm thời nguyên 
thủy được tìm thấy trên địa bàn tỉnh TTH có đặc 
trưng gì?

Sử dụng các nguồn tư liệu khác nhau giúp HS 
phân biệt được đặc điểm, hiểu được ưu, nhược điểm 
và hình thành KN khai thác từng loại tư liệu khác 
nhau để giải mã các văn bản lịch sử (kênh hình, kênh 
chữ, hiện vật lịch sử,...) nhằm tái hiện bức tranh quá 
khứ. Từ đó, HS “biết” lịch sử diễn ra như thế nào một 
cách chính xác. 
2.4.2. Sử dụng tài liệu để PTNL nhận thức và tư duy 
lịch sử

NL nhận thức và tư duy lịch sử được hình thành 
và phát triển trên cơ sở HS đã có kiến thức cơ bản về 
các sự kiện lịch sử, đã “biết” lịch sử diễn ra như thế 
nào một cách chính xác. Trên cơ sở đó, GV hướng 
dẫn HS đi sâu tìm hiểu bản chất của các sự kiện lịch 
sử trên cơ sở sử dụng các thao tác của tư duy để đưa 
ra suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự tiến 
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hoá của sự kiện, hiện tượng, nhân vật và quá trình 
phát triển lịch sử; trở thành “người đóng vai lịch sử”, 
hay “người làm lịch sử” để khám phá kiến thức lịch 
sử.

Biểu hiện của năng lực nhận thức và tư duy lịch 
sử là:

- Mô tả và bước đầu trình bày được những nét 
chính của các sự kiện lịch sử cơ bản với các yếu tố 
chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả; diễn 
biến các trận đánh và cuộc chiến trên lược đồ, bản 
đồ lịch sử.

- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét 
về những nhân tố tác động đến sự kiện, hiện tượng, 
nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; giải thích được kết 
quả của sự kiện, diễn biến chính của lịch sử; phân 
tích được những tác động của bối cảnh không gian, 
thời gian đến các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử. 

- Bước đầu giải thích được mối quan hệ giữa các 
sự kiện lịch sử, mối quan hệ tác động qua lại của các 
sự kiện, hiện tượng với hoàn cảnh lịch sử. 

- Trình bày được chủ kiến của mình về một số sự 
kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử,... như lập luận khẳng 
định hoặc phủ định các nhận định, nhận xét về một 
sự kiện, hiện tượng, vấn đề hay nhân vật lịch sử. 

Ví dụ: Khi dạy Hoạt động 1. Những dấu tích về 
thời nguyên thủy (Bài 1. Dấu tích thời nguyên thủy 
ở TTH), sau khi HS xác định được các dấu vết khảo 
cổ học, GV tiếp tục đặt câu hỏi: Nhận xét đặc điểm 
những dấu tích tìm được về thời nguyên thủy ở TTH. 

Thông qua các thao tác tư duy, HS nhận xét được 
ở TTH tìm thấy công cụ lao động với nhiều loại hình 
(rìu, bôn, cuốc …, đồ gốm) được làm bằng nhiều chất 
liệu (đá, xương thú, tre, gỗ), nhưng chưa tìm thấy dấu 
tích xương cốt hay di chỉ cư trú của người tối cổ.
2.4.3. Sử dụng tài liệu lịch sử để PTNL vận dụng kiến 
thức (VDKT), KN đã học

NL VDKT, KN đã học là khả năng người học kết 
hợp linh hoạt kiến thức, KN đã được lĩnh hội để giải 
quyết các tình huống có thực trong cuộc sống một 
cách hiệu quả. Biểu hiện của NL VDKT và KN đã 
học là:

- Sử dụng kiến thức lịch sử để giải thích, mô tả 
một số sự kiện, hiện tượng lịch sử trong cuộc sống. 

- Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và 
đánh giá tác động của một sự kiện, nhân vật, vấn đề 
lịch sử đối với cuộc sống hiện tại. 

- Vận dụng được kiến thức lịch sử để giải quyết 
những vấn đề thực tiễn, đồng thời giải thích các vấn 
đề thời sự đang diễn ra ở trong nước và thế giới. 

NL VDKT, KN cho phép VDKT đã học để tìm 
hiểu, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức mới và biết chủ 
động giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc 
sống. Qua đó, hiểu sâu sắc mối quan hệ biện chứng 
giữa lịch sử quá khứ với cuộc sống hiện tại và định 
hướng cho tương lai. 

Các phương pháp dạy học có ưu thế hình thành 
và PTNL VDKT, KN là: phương pháp đóng vai, dạy 
học theo dự án, phương pháp tích hợp, phương pháp 
tự học, phương pháp sưu tầm tư liệu ... 

Ví dụ: Sau khi dạy xong Bài 3: TTH thời kì 
Champa, GV ra nhiệm vụ cho HS: Sưu tầm thêm tư 
liệu, tranh ảnh (qua sách, báo, internet,...) về các di 
tích văn hoá Chăm-pa ở TTH và trình bày dưới dạng 
một tờ báo tường (poster) với chủ đề: “Dấu ấn của 
Văn hóa Chăm-pa trên đất TTH”.

Các nhiệm vụ này không chỉ giúp HS mở rộng 
kiến thức, VDKT vào thực tiễn mà còn rèn luyện KN 
sưu tầm tư liệu cho HS. Qua đó, PTNL tự chủ và tự 
học và phẩm chất chăm chỉ.
3. Kết luận

Cùng với các môn học khác, nội dung GDĐP góp 
phần giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, 
thẩm mỹ và các KN cơ bản; được rèn luyện, phát 
triển các phẩm chất, NL cần thiết và tiếp cận nghề 
nghiệp. Đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống 
cách mạng, lịch sử, văn hóa, địa lí địa phương, các 
giá trị văn hóa truyền thống cũng như tác phong công 
nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.

Trong quá trình dạy học nội dung GDĐP, GV 
phải sử dụng đa dạng nguồn tư liệu. Tuy nhiên, khi 
sử dụng phải đảm bảo tính vừa sức, tránh tình trạng 
nhồi nhét quá nhiều vấn đề không cần thiết, phải biết 
sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học để khai 
thác tư liệu.
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